
 

 

 
 
 

長崎市
ながさきし

に住
す

む、もしくは、仕事
し ご と

をしたり、学校
がっこう

に通う
か よ う

外
がい

国
こく

人
じん

は、 

無料
むりょう

で日本語
に ほ ん ご

の勉 強
べんきょう

ができます。生活
せいかつ

に使う
つ か う

日本語
に ほ ん ご

を勉 強
べんきょう

します。 

日
にっ

  程
てい

 

 

場
ば

  所
しょ

 市
し

役所
やくしょ

２階
かい

多目的
たもくてき

スペース（長崎市
ながさきし

魚
うお

の町
まち

４番
ばん

１号
ごう

） 

 

講
こう

  師
し

 長崎市
ながさきし

国際
こくさい

ボランティアが教
おし

えます。 

 

テキスト にほんご 45 じかん 

テキスト にほんご 45 じかん れんしゅうちょう（専門
せんもん

教 育
きょういく

出 版
しゅっぱん

）計
けい

 2,970円
えん

 

 

受
じゅ

講
こう

料
りょう

 無
む

 料
りょう

 ※テキスト代
だい

（2,970円
えん

）が必要
ひつよう

です。 

・試
ため

しに参加
さ ん か

したいときや、途中
とちゅう

からの受講
じゅこう

については、国際課
こくさいか

に

お問
と

いあわせください。 

・カリキュラムについては、右の国際
こくさい

課
か

ホームページを 

確認
かくにん

するか、国際課
こくさいか

までお問
と

いあわせください。 

・日程
にってい

・場所
ば し ょ

については、変更
へんこう

になる場合
ば あ い

がありますのでご 了 承
りょうしょう

く

ださい。 

 

 
 
Người nước ngoài sinh sống tại Nagasaki, hoặc đang làm việc, theo học tại 
Nagasaki có thể học tiếng Nhật miễn phí. Hãy cùng học tiếng Nhật sử dụng 
trong sinh hoạt hàng ngày. 

 

Lịch trình  

 

 Địa điểm    Tòa thị chính tầng 2 không gian đa năng 

        （số 1-4 thị trấn Uono thành phố Nagasaki） 
 

 Giáo viên     Các tình nguyện viên quốc tế T.P Nagasaki 
 

 Sách giáo khoa  Tiếng Nhật 45 tiếng 

    Sách luyện tập tiếng Nhật 45 tiếng 
    (xuất bản giáo dục chuyên ngành)   

Tổng số tiền 2,970 yên 
 

 Học phí    Miễn phí Cần chuẩn bị tiền sách giáo khoa 2,970 yên 

 Hãy liên lạc đến khoa quốc tế nếu muốn tham gia khoá học giữa chừng hay 
tham gia khoá học ngay ban đầu. 

 Về chương trình giảng dạy hãy tham khảo trên trang web bên phải của 
khoa quốc tế hoặc liên hệ đến khoa quốc tế. 
 

 

コース 期
き

 間
かん

 時
じ

 間
かん

 

火曜日
か よ う び

（夜
よる

） 

2025年
ねん

5月
がつ

27日
にち

から 2025年
ねん

12月
がつ

2日
か

 

（7月
がつ

22日
にち

、7月
がつ

29日
にち

、8月
がつ

5日
か

、9月
がつ

23日
にち

、 

10月
がつ

7日
か

、10月
がつ

21日
にち

、10月
がつ

28日
にち

は休
やす

み） 

午後
ご ご

6時
じ

30分
ぷん

から 8時
じ

 

水曜日
すいようび

（昼
ひる

） 

2025年
ねん

9月
がつ

3日
か

 から 2026年
ねん

2月
がつ

25日
にち

 

（9月
がつ

24日
にち

、10月
がつ

15日
にち

、10月
がつ

22日
にち

、 

11月
がつ

26日
にち

、12月
がつ

31日
にち

は休
やす

み） 

午後
ご ご

1時
じ

30分
ぷん

から 3時
じ

 

木曜日
もくようび

 

（夜
よる

） 

2025年
ねん

9月
がつ

4日
か

 から 2026年
ねん

2月
がつ

19日
にち

 

（9月
がつ

18日
にち

、9月
がつ

25日
にち

、10月
がつ

23日
にち

、 

1月
がつ

1日
にち

は休
やす

み） 

午後
ご ご

6時
じ

30分
ぷん

から 8時
じ

 

Khóa học Thời gian học Giờ học 

Tối thứ ba 

t/g  từ 5/27/2025  đến  12/2/2025 
(lịch nghỉ ngày 7/22 và 7/29 và 8/5 và 

9/23 và 10/7 và 10/21 và 10/28) 

Chiều từ 6h30’ 
đến 8h 

Trưa thứ tư 

t/g  từ 9/3/2025   đến  2/25/2026 
(lịch nghỉ ngày 9/24 và 10/15 và 10/22 và 

11/26 và 12/31) 

Chiều từ 1h30’ 
đến 3h 

Tối thứ năm 

t/g  từ 9/4/2025  đến  2/19/2026 
(lịch nghỉ ngày 9/18 và 9/25 và 10/23 và 

1/1) 

Chiều từ 6h30’ 
đến 8h 

ねんど がいこくじん 
し ょ き ゅ う に ほ ん ご こ う ざ 

＜問
と

いあわせ・申込
もうしこ

み＞        ＜Địa chỉ đăng ký＞ 

 長崎市
ながさきし

役所
やくしょ

 国際課
こくさいか

        Uy ban hành chính thành phô NAGASAKi khoa quôc tê 

 〒850－8685 長崎市
ながさきし

魚
うお

の町
まち

4番
ばん

1号
ごう

   số 1-4 thị trấn Uono thành phố Nagasaki 850-8685 

   T E L  095-829-1113 

   E-mail  kokusai@city.nagasaki.lg.jp 

   U R L  https://www.city.nagasaki.lg.jp/site/english/3470.html 

ベトナム語 



 

日本語
に ほ ん ご

講座
こ う ざ

 申込書
もうしこみしょ

 
Đơn đăng ký khoá học tiếng Nhật 

 

受 講
じゅこう

を申
もう

し込
こ

みたい場合
ばあい

 

・この 申 込 書
もうしこみしょ

に記 入
きにゅう

し、国際課
こくさいか

まで 提 出
ていしゅつ

してください。 

体 験
たいけん

受 講
じゅこう

をしたい場合
ばあい

 

・希望日
きぼうび

、氏名
しめい

、電話
でんわ

番 号
ばんごう

を国際課
こくさいか

まで連 絡
れんらく

してください。 

・体 験
たいけん

受 講
じゅこう

の後
あと

、受 講
じゅこう

を申
もう

し込
こ

みたい場合
ばあい

は、この 申
もうし

込
こみ

 

書
しょ

に記 入
きにゅう

し、講座
こうざ

の際
さい

に 提 出
ていしゅつ

してください。 

コース  Khoá học 
(Hãy chọn) 

□ 火曜日
か よ う び

(夜
よる

 5月
がつ

～) □ 水曜日
すいようび

(昼
ひる

 9月
がつ

～) □ 木曜日
もくようび

(夜
よる

 9月
がつ

～) 
Thứ ba              Thứ tư               Thứ năm 
(Tối từ tháng 5 trở đi)  (trưa từ tháng 9 trở đi)  (tối từ tháng 9 trở đi) 

受講
じゅこう

予定
よ て い

  
Dự định tham gia gia khoá  
học 

月
がつ

 (Ngày)   日
にち

(Tháng) ～    月
がつ

(Ngày) 

 氏
し

（họ） 名
めい

 (tên) 

ふりがな Tên katakana   

氏
し

 名
めい

  Họ tên 
  

年
ねん

 齢
れい

  Tuổi  

国
こく

 籍
せき

  Quốc tịch  

母
ぼ

国
こく

語
ご

  Ngôn ngư  

職
しょく

 業
ぎょう

 Nghề nghiệp  

住
じゅう

 所
しょ

 Địa chỉ 

〒   ― 

 

 

電子
でんし

メールアドレス 
Địa chỉ mail 

              ＠ 

電話番号
でんわばんごう

 
Số điện thoại 

 

 

日本
にほん

に来
き

たのはいつですか？ 
Bạn đến nhật khi nào ? 

  Năm Tháng  Ngày 

（   年
ねん

   月
がつ

   日
にち

） 

日本語
に ほ ん ご

を学 習
がくしゅう

したことがありますか？ 
Bạn đã học tiếng nhật khi nào chưa ? 

□ はい (Vâng)  □ いいえ (Không) 

ひらがなをよみ、かくことができますか？ 
Bạn có viết, đọc được chữ Hiragana không ? 

□ はい (Vâng)  □ いいえ (Không) 

簡単
かんたん

な日本語
に ほ ん ご

を聞き取れます
き き と れ ま す

か？ 
Bạn có nghe được những từ tiếng nhật đơn giản không ? 

□ はい (Vâng)  □ いいえ (Không) 

 
 

 

 

 受付日   月   日 ベトナム語 

＜申込
もうしこ

み＞               ＜Địa chỉ đăng ký＞ 

長崎市
ながさきし

役所
やくしょ

 国際課
こくさいか

              Ủy ban hành chính thành phố NAGASAKi   

khoa quốc tế 

〒850－8685 長崎市
ながさきし

魚
うお

の町
まち

４番
ばん

１号
ごう

     số 1-4 thị trấn Uono thành phố Nagasaki 850-8685 

ＴＥＬ ０９５－８２９－１１１３ 

Ｅ-mail  kokusai@city.nagasaki.lg.jp 

Trường hợp muốn đăng ký khóa học: 
 Hãy điền đầy đủ thông tin vào đơn, và nộp cho khoa 

quốc tế 
Trường hợp muốn trải nghiệm khóa học: 
 Hãy liên lạc đến khoa quốc tế, và nói rõ họ tên, số điện 

thoại, và ngày muốn tham gia trải nghiệm khoá học. 

 Trường hợp sau khi trải nghiệm muốn đăng ký tham gia 
khóa học, hãy điền đầy đủ thông tin vào đơn này và 
nộp khi tham gia buổi trải nghiệm. 


